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Dụng cụ nội soi mềm: Nguyên tắc chính
- Ống nội soi phải được phân loại là dụng
cụ bán thiết yếu và được khử khuẩn ít
nhất mức độ cao .

- Những dụng cụ đi kèm với ống nội soi 
tiếp xúc mô vô khuẩn như kìm sinh thiết 
phải được tiệt khuẩn.
- Cần tuân theo khuyến cáo của nhà sản 
xuất ống nội soi mềm, hóa chất khi xây 
dựng quy trình xử lý dụng cụ ống nội soi 
mềm đặc thù cho từng bệnh viện.





Quy trình
xử lý

Dụng cụ
nội soi
mềm





Dụng cụ PT nội soi: 
Nguyên tắc chính

Cũng như dụng cụ PT khác: Dụng cụ PT 
nội soi

- tiếp xúc với mô vô trùng, mạch máu
- là nhóm dụng cụ thiết yếu theo phân 

loại của Spaulding
- phải được tiệt khu ẩn.







Quy trình tiệt khuẩn dụng cụ

Ngâm dung d ịch t ẩy rửa

Bằng tay ho ặc máy

Lò hấp autoclave ho ặc
hấp nhi ệt độ thấp

KhíKhíKhíKhí khoâkhoâkhoâkhoâ, , , , nhieätnhieätnhieätnhieät khôkhôkhôkhô nếu
làm bằng tay





Tiệt khu ẩn bằng máy

• Nếu dụng cụ có thể hấp bằng máy hơi
nước, tiến hành hấp theo quy trình.

• Dụng cụ không thể hấp autoclave: Tiệt
khuẩn bằng máy nhiệt độ thấp, hoặc
ngâm tiệt khuẩn bằng hóa chất.

• Nếu có cả máy hấp ướt và máy nhiệt
độ thấp, nên tiệt khuẩn tất cả các dụng
cụ PT nội soi bằng máy tiệt khuẩn nhiệt
độ thấp thay vì máy hấp ướt để duy trì
dụng cụ bền hơn

•



Tiệt khu ẩn bằng hóa chất

• Ngâm ngập toàn bộ ống soi và các phụ
kiện vào dung dịch hóa chất có thể tiệt
khuẩn với nồng độ, thời gian, nhiệt độ
theo hướng dẫn chuẩn

• Những thành phần không thể ngâm được
phải được thay.

• Cần kiểm tra nồng độ dung dịch khử
khuẩn vào mỗi buổi sáng trước khi xử lý
và bỏ ngay nếu không đạt nồng độ hiệu
quả tối thiểu. Cần có sổ ghi chép để theo 
dõi việc kiểm tra nồng độ.





Tráng dụng cụ

• Dùng găng vô khuẩn lấy dụng cụ đã
ngâm để vào khay vô khuẩn. 

• Xối tráng lại dụng cụ dưới vòi nước vô
khuẩn (khử khuẩn bằng tia UV hoặc 
qua bầu lọc vi khuẩn tại vòi) 

• Không được sử dụng nước để sẵn
trong chậu để tráng lại bằng cách ngâm
vào chậu.



Làm khô

• Dùng khăn vô khuẩn lau khô. Có thể
dùng súng khí nén chuyên dụng để làm
khô các khe, kẽ.

• Lắp ráp các phụ kiện vào dụng cụ



Lưu trữ

• Đặt dụng cụ vào container đã hấp vô
khuẩn hoặc đóng gói bằng túi ép đã hấp
vô khuẩn.

• Thời hạn sử dụng: trong ngày
• Nếu quá hạn, thực hiện lại từ bước

ngâm hóa chất trước khi sử dụng



Tiệt khu ẩn bằng hóa ch ất Tiệt khu ẩn bằng máy

Có phòng xử lý dụng cụ riêng đạt
chuẩn 

Không cần

Có đầy đủ dung dịch làm sạch, 
hóa chất để tiệt khuẩn

Không cần

Có chậu ngâm hóa chất đã tiệt 
khuẩn, có nắp đậy 

Không cần

Có trang bị hệ thống nước vô 
khuẩn

Không cần

Có phương tiện đóng gói, lưu giữ 
bảo quản

Không cần

So sánh giữa tiệt khu ẩn bằng
hóa chất và bằng máy

Yêu cầu cơ sở hạ tầng, phương tiện tại phòng mổ



Tiệt khu ẩn bằng hóa ch ất Tiệt khu ẩn bằng máy

Quy trình hở Quy trình kín

Bị ảnh hưởng bời yếu tố
con người

Ít bị ảnh hưởng bời yếu
tố con người

Dụng cụ lưu trữ chỉ trong
vòng 24 giờ

Dụng cụ lưu trữ có thể
đến 3 -6 tháng

Khó bảo trì dụng cụ Dụng cụ được kiểm tra, 
bảo trì

So sánh giữa tiệt khu ẩn bằng
hóa chất và bằng máy

Quy trình thực hiện



Tiệt khu ẩn bằng hóa ch ất Tiệt khu ẩn bằng máy

Khó kiểm tra chất lượng: 
Không có test kiểm tra 

Kiểm tra chất lượng chặt
chẽ bằng các test chỉ thị

Khó cải tiến được quy
trình

Quy trình cải tiến theo
thời gian

Khó triển khai các kỹ
thuật hiện đại (ghép, 
robot…) 

Dể dàng phát triển kỹ
thuật hiện đại (ghép, 
robot…)  

So sánh giữa tiệt khu ẩn bằng
hóa chất và bằng máy

Quy trình thực hiện



Làm thế nào để triển khai
tốt tiệt khuẩn dụng cụ

nội soi?  



Cơ sở hạ tầng, phương tiện

1) Phòng xử lý dụng cụ nôi soi mềm chẩn 
đoán cần phải được thiết kế an toàn cho 
nhân viên y tế và người bệnh: 
- Tách biệt với phòng nội soi người bệnh.
- Thông khí tốt. 

2) Đảm bảo đầy đủ các phương tiện cần có 
trong phòng xử lý ống nội soi mềm: nguồn 
nước, bồn, súng làm khô, tủ lưu trữ. 



Cơ sở hạ tầng, phương tiện

• 3) Hệ thống nước sử dụng phải đảm bảo 
các yếu tố về chất lượng nước
– Nước tráng rửa sau cùng phải là nước khử 

khoáng và vô khuẩn (qua màng siêu lọc ≤ 0.2 
micron gắn tại đầu vòi nước, hệ thống lọc RO 
vô khuẩn hoặc nước cất vô khuẩn).

– Số lượng vi sinh vật sống của nước tráng 
cuối cùng phải dưới <10 CFU/100ml và không 
có vi khuẩn gây bệnh.

– Nước tráng phải đổ đi sau mỗi lần sử dụng 



Cơ sở hạ tầng, phương tiện

• Dụng cụ PT nôi soi 
cần được xử lý tập 
trung tại đơn vị tiệt 
khuẩn trung tâm. 



Trang thi ết b ị

Máy tiệt khuẩn nhiệt
đô ̣ thấp
Máy rửa siêu âm
Máy rửa khử khuẩn
Các bộ phận đi kèm: 
súng nước, súng khí
nén khô



• Đào tạo Nhân lực:
– Đủ số lượng
– Đủ kỹ năng thực

hiện

Nhân lực



Đảm bảo chất lượng dụng cụ

An toàn

Vô khuẩn? Chức năng? 

Hiệu quả



• Khả năng tương thích

• Đảm bảo chức năng dụng
cụ

• Khả năng tương thích tùy
thuộc vào sự khác nhau
chu ký động học của từng
hệ thống tiệt khuẩn nhiệt độ
thấp

• Đòi hỏi phải giám định từng
loại dụng cụ trên từng máy
tiệt khuẩn

Các yếu tố để đảm bảo chất lượng dụng 
cụ sau ti ệt khu ẩn 

Comparative evaluation of the sporicidal activity of new low-temperature sterilization technologies: Ethylene oxide, 2 plasma 
sterilization systems, and liquid peracetic acid William A. Rutala, PhD, MPH,a,b,  Maria F. Gergen, MT (ASCP),b, David J. 
Weber, MD, MPHa,bChapel Hill, North Carolina Available online 15 November 2005.



STT Yếu tố
1 Chất hữu cơ trên dụng cụ

2 Loại Vi sinh vật trên dụng cụ

3 Muối

4 Biofilm

5 Chiều dài lòng ống

6 Đường kính lòng ống

7 Chất liệu dụng cụ

http://www.beckersasc.com/asc-quality-infection-control/10-factors-affecting-the-efficacy-of-
sterilization.html#.TqQfzGqEcPA.gmail

Liên quan đến
thiết kế của

dụng cụ

Những yếu tố liên quan đến dụng cụ có
thể ảnh hưởng đến quá trình ti ệt khu ẩn
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Nhà sản xuất thi ệt b ị tiệt khu ẩn phải 
đánh giá ch ức năng của dụng cụ 



• Quy trình x ử lý dụng cụ cần tuân th ủ đúng h ướng dẫn
của nhà SX dụng cụ

Bệnh vi ện và các c ơ sở y tế cần tuân theo các h ướng
dẫn cập nhật nhất của các nha ̀ SX dụng cụ về việc
dụng cụ của họ cần được làm sạch, kh ử/tiệt khu ẩn
như thế nào

• Các nhà th ẩm định JCI cho BV  c ần dành nhi ều thời gian
hơn cho đánh giá quá trình làm sạch, kh ử-tiệt khu ẩn
dụng cụ

• Yêu cầu nhân viên CSSD cung c ấp IFU của dụng cụ và
mô t ả quá trình xử lý dụng cụ để đảm bảo tuân th ủ
hướng dẫn của NSX

Joint 
Commission 
International

Quy định về tuân thủ hướng dẫn của NSX dụng cụ



Quá trình đảm bảo khử/tiệt khu ẩn cần
sự hợp tác chặt chẽ của 3 đơn v ị

Thẩm định
Kiểm định

Bệnh vi ện

Nhà sản xuât 
dụng cụ

Nhà sản xuất thi ết b ị
khử/ tiệt khu ẩn

Việc không tuân th ủ các hướng dẫn của nhà sản xuất sẽ ảnh hưởng đến an toàn
bệnh nhân, an toàn cho d ụng cụ, trách nhi ệm pháp lý

EN ISO/ANSI/AAMI 14937:2009   



Tổ chức thực hiện

1. Tổ chức nhân lực và phân công trách 
nhiệm

• Chỉ đạo và cam kết cung cấp đủ nguồn 
lực về cả con người và phương tiện,mua 
sắm thiết bị, vật tư, hoá chất, phương tiện 
cần thiết để thực hiện tốt quy trình KSNK. 

• Bố trí khu vực xử lý tại địa điểm thích hợp 
hoặc có kế hoạch cải tạo, nâng cấp, xây 
mới khu xử lý theo đúng hướng dẫn.



2. Huấn luy ện
- Khoa KSNK chịu trách nhiệm xây dựng 
kế hoạch quy trình chuẩn dựa trên hướng 
dẫn và tổ chức các khoá huấn luyện, đào 
tạo
- Khoa có sử dụng dụng cụ nội soi cùng 
phối hợp với khoa KSNK hướng dẫn 
chuyên môn về lý thuyết và thực hành, 
tuân thủ thực hiện đúng quy trình chuẩn. 



3. Các bước tri ển khai c ần thi ết

– Đánh giá thực trạng và năng lực triển khai.
– Lập kế hoạch triển khai.
– Các hoạt động xây dựng và cải tạo lại cơ 

sở vật chất, trang thiết bị.
– Mua sắm, cung cấp các phương tiện, hóa 

chất cần thiết.
– Hoàn thiện, ban hành quy trình chuẩn xử lý 

DC nội soi.



Tóm tắt

� Triển khai hướng dẫn xử lý dụng cụ nội
soi đòi hỏi sự chuẩn bị đầy đủ về cả
nguồn lực và nhân lực

• Trang bị tiệt khuẩn nhiệt độ thấp giúp
nâng cao chất lượng tiệt khuẩn tốt hơn



TrânTrânTrânTrân trtrtrtrọngngngng cámcámcámcám ơnnnn


